
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP 3 tuổi A  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thúy- Nguyễn Thị Sen  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 28/04 đến 02/05 

Tuần 2 

Từ 05/05 đến 09/05 

Tuần 3 

Từ 12/05 đến 16/05 

Tuần 4 

Từ 19/05 đến 23/05 

Đón trẻ, thể dục sáng 

Đón trẻ. QH  

Thể dục sáng.QH1 

(MT1)  

Đón trẻ.QH  

Thể dục sáng.QH 

(MT1)  

Đón trẻ.QH  

Thể dục sáng.QH 

(MT1)  

Đón trẻ  

Thể dục sang. QH  

Trò chuyện 

Trò chuyện - Quê 

hương Hải Dương yêu 

dấu  

Trò chuyện - Đất 

nước Việt Nam 

(MT49)  

Trò chuyện - Bác Hồ 

kính yêu (MT66)  

Trò chuyện  

Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

TDKN: Chạy liên tục 

theo hướng thẳng 

(15m) 

+ TC: Tung bóng 

(MT5)  

Vận động 

TDKN: Đi kiễng gót 

liên tục 3m 

+TC: Kéo co (MT2)  

Vận động 

TD : Bật qua vạch, chạy 

nhanh 10m (MT5)  

Vận động 

Vận động:  

Ôn vận động: Đi 

trong đường hẹp đầu 

đội túi cát 

+ TC: Kéo co  

T3 

Làm quen với toán 

LQVT: Đếm đến 5, 

nhận biết số lượng 

trong phạm vi 5 

(MT29)  

Âm nhạc 

Dạy VĐ: "Hòa bình 

cho bé" ( Tiếp cận đa 

văn hóa) 

Nghe hát: Anh' trăng 

hòa bình 

TC: Tai ai tinh 

(MT77)  

Làm quen với toán 

Tách gộp trong phạm vi 

5 (MT31)  

Steam:  

KN: Làm thạch từ 

khuôn  

T4 
Nghỉ lễ Giải phóng 

miền Nam 30/4  

Văn học Văn học 

Thơ : Bác Hồ của em  

Văn học 

Ôn bài thơ: Hồ sen  



Truyện: Khen các 

cháu  

T5 

Nghỉ lễ Quốc tế lao 

động 1/5  

Làm quen với toán 

LQVT: Thêm bớt 

trong phạm vi 5 

(MT30)  

Khám phá 

KPXH : Bác Hồ với các 

cháu thiếu nhi  

Khám phá 

KPXH: Khám phá 

nón lá Việt Nam  

T6 

Văn học 

Thơ: Hồ sen ( Dạy bù 

vào Thứ 7 ngày 

26/4/2025)  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu cờ Tổ quốc 

(MT84)  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu ao cá Bác Hồ  

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình: Xé , dán 

đuôi diều  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

a. Trò chơi: Dung 

dăng dung dẻ 

b. Quê hương Hải 

Dương của bé 

c. Chơi tự do: (MT42)  

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Quan sát chiếc áo 

dài Việt  

c. Chơi tự do:  

a. TC: Ô tô và chim sẻ 

b. Vẽ lăng Bác bằng 

phấn 

c. Chơi tự do  

a. TC: Mèo đuổi 

chuột 

b. Dạo chơi và tìm 

côn trùng 

c. Chơi tự do.  

T3 

a. TC: Đua rết 

b. Bé tập gói bánh đậu 

xanh 

c. Chơi tự do:  

a. TC : Dung dăng 

dung dẻ 

b. Trò chuyện về các 

ngày lễ hội  

c. Chơi tự do (MT67)  

a. TC: Đội nào nhanh 

hơn 

b. Vẽ cờ Tổ quốc  

c. Chơi tự do:  

a. Trò chơi: Trời 

nắng, trời mưa. 

b. Cảm nhận thời tiết 

mùa hè 

c. Chơi tự do  

T4 

 a. TC: Thi xem đội 

nào nhanh 

b.Thí nghiệm: Trứng 

chìm, trứng nổi 

c. Chơi tự do (MT22)  

a. TC: Cua cắp 

b. Xếp hoa tặng Bác 

c. Chơi tự do (MT79)  

a. TC: Về đúng nhà 

b. Ôn số 1,2,3 

c. Chơi tự do  

T5 

 a. Trò chơi: Mèo và 

chim sẻ 

b. Nhặt lá trên sân 

a. Trò chơi: Bóng tròn 

to 

b. Cùng bé trò chuyện 

a. TC: Tìm bạn kết 

đôi 

b. Sự kì diệu những 



trường 

c. Chơi tự do:  

về ngày sinh nhật Bác 

19/5 

c. Chơi tự do. (MT41)  

chiếc lá 

c. Chơi tự do  

T6 

a. TC: Thi xem ai 

nhanh  

b. TN: Tạo đèn dung 

nham ( Dạy bù vào 

Thứ 7 ngày 26/4/2025) 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Bóng tròn 

to 

b. Trò chuyện về địa 

chỉ nhà bé 

c. Chơi tự do:  

a.TC: Mèo và chim sẻ 

b. Bé cùng các em 2 tuổi 

nhặt rau 

c. Chơi tự do  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Quan sát vườn hoa 

c. Chơi tự do  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc - Quê 

hương Hải Dương yêu 

dấu (MT7)  

Hoạt động góc - Đất 

nước Việt Nam 

(MT46)  

Hoạt động góc - Bác Hồ 

kính yêu (MT87)  

Hoạt động góc  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT55)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động 

chiều 

T2 

a. TC: Nu na nu nống 

b. Bé làm bộ sưu tập 

cảnh đẹp quê hương 

Hải Dương 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

b. Làm quen với vận 

động bài: Hòa bình 

cho bé 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT74)  

a. Trò chơi: Sáng ngủ 

dậy 

b.Múa hát, đọc thơ 

mừng sinh nhật Bác Hồ 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

a. TC: Mưa to, mưa 

nhỏ 

b. Giải câu đố trong 

chủ đề 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T3 

a. TC: Nu na nu nống 

b. Làm quen bài thơ: 

Hồ sen 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. TC: Sáng ngủ dậy 

b. Bé tập đánh răng 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT13)  

a. TC: Vỗ cái tay lên đi 

b. Kỹ năng sơ cứu vết 

thương khi bị chảy máu 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

a. Trò chơi: Sáng ngủ 

dậy 

b. Làm quen BH: Quê 

hương tươi đẹp 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  



T4 

 a. TC: Nu na nu nống. 

b. Dạy trẻ kỹ năng 

phòng tránh đuối 

nước 

c. Chơi tự chọn. 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Làm quen tư thế yoga 

kids: Tư thế con ếch 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT8)  

a. TC: 5 con cua đá 

b. Ôn các bước rửa 

mặt 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T5 

 a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Bé tìm hiểu 1 số 

địa danh nổi tiếng ở 

Việt Nam 

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT26)  

a. TC: Cua cắp 

b. Bé với chiếc nón 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

a. Trò chơi: Mưa to 

mưa nhỏ 

b. Làm bài tập trong 

vở tạo hình: Tô màu 

dây cờ 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T6 

a. TC: Kéo cưa lừa xẻ 

b. Đọc đồng dao chủ 

đề: Quê hương- Đất 

nước- bác Hồ ( Rèn 

phát âm chuẩn L/N) ( 

Dạy bù vào Thứ 7 

ngày 26/4/2025) 

c.Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần (MT50)  

a. TC: Sáng ngủ dậy 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày - tuần (MT63)  

a. TC: Ngón tay nhúc 

nhích 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

- tuần  

a. TC: Ngón tay nhúc 

nhích 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày - tuần  

Chủ đề - Sự kiện  
Quê hương Hải Dương 

yêu dấu  
Đất nước Việt Nam  Bác Hồ kính yêu   

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP 3 tuổi B  

Tên giáo viên: Nguyễn Thu Huyền- Đỗ Thị Tiềm  



Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 28/04 đến 02/05 

Tuần 2 

Từ 05/05 đến 09/05 

Tuần 3 

Từ 12/05 đến 16/05 

Tuần 4 

Từ 19/05 đến 23/05 

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Bật qua vạch, chạy 

nhanh 10m (MT5)  
 

Vận động 

Đi kiễng gót liên tục 

3m 

TC: Ném bóng (MT2)  
 

Vận động 

Bò chui qua cổng – 

Ném xa bằng 2 tay 

(MT5)  
 

Vận động 

Ôn Ném xa bằng 2 tay 

–TC ai chạy nhanh hơn  
 

T3 

Làm quen với toán 

Đếm và nhận biết 

nhóm có 5 

đối tượng (MT29)  
 

Âm nhạc 

DH: Hòa bình cho bé 

(TG: Huy Trân) (Đa 

văn hóa) 

NH: Quê hương tươi 

đẹp( TG: Anh Hoàng)  

TC: Hãy làm theo tôi 

(MT77)  
 

Làm quen với toán 

Tách, gộp nhóm 

trong phạm vi 5 

(MT31)  
 

Âm nhạc 

Ôn các bài hát đã học: 

Yêu Hà Nội, Mùa hè 

đến, Nắng sớm  
 

T4 

NGHỈ LỄ  
 

Văn học 

Thơ: Hồ sen ( Nhược 

Thủy) (MT50)  
 

Văn học 

Truyện: Khen các 

cháu (MT66)  
 

Văn học 

Ôn bài thơ: Trăng sáng  
 

T5 

NGHỈ LỄ  
 

Khám phá 

Tìm hiểu một số danh 

lam thắng cảnh của thủ 

đô Hà Nội (MT67)  
 

Văn học 

Thơ: Ảnh Bác 

(MT50)  
 

Làm quen với toán 

Ôn So sánh to hơn - 

nhỏ hơn  
 

T6 
Hoạt động tạo hình Làm quen với toán Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình 



Nặn chùm vải (Mẫu) 

(MT87)  
 

So sánh số lượng 2 

nhóm đối tượng trong 

phạm vi 5 (MT30)  
 

Trang trí khung ảnh 

tặng Bác từ các 

nguyên liệu khác 

nhau. (MT79)  
 

Vẽ quả tròn (ý thích)  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Cảm nhận về thời 

tiết 

c. Chơi tự do (MT26)  
 

a. TC: Mèo đuổi chuột. 

b. Trò chuyện về các 

điểm du lịch bé đến 

c. Chơi tự do (MT49)  
 

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Ôn hình vuông, 

hình tròn, hình tam 

giác 

c. Chơi tự do (MT8)  
 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Quan sát cây cối 

mùa hè 

c. Chơi tự do  
 

T3 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b.Trò chuyện về quê 

hương Hải Dương 

c. Chơi tự do (MT42)  
 

a. TC: Thi xem ai 

nhanh 

b. Bé làm nước ép hoa 

quả 

c. Chơi tự do (MT7)  
 

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Vẽ theo ý thích 

c. Chơi tự do (MT87)  
 

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Cảm nhận về thời 

tiết 

c. Chơi tự do  
 

T4 

 a. TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

b. Nhặt lá cây xếp 

thành con rùa  

c. Chơi tự do (MT7)  
 

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Trò chuyện về 

ngày sinh của Bác 

Hồ. 

c. Chơi tự do (MT66)  
 

a. TC: Nhảy qua suối 

nhỏ 

b. Nhặt và quan sát lá 

cây. 

c. Chơi tự do  
 

T5 

 a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Bé chơi các trò chơi 

dân gian 

b. Chơi tự do (MT8)  

a. TC: Gieo hạt 

b. Chăm sóc khu 

vườn rau của bé 

c. Chơi tự do (MT13)  
 

a. TC: Gieo hạt 

b. Chăm sóc khu vườn 

rau của bé 

c. Chơi tự do  
 



 

T6 

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Thí nghiệm: Sự kì 

diệu của giấy ăn và 

nước 

c. Chơi tự do (MT22)  
 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ. 

b. Vẽ lá cờ trên sân 

trường. 

c. Chơi tự do (MT84)  
 

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Nhặt lá xếp ao cá 

Bác Hồ. 

c. Chơi tự do (MT84)  
 

a. TC: TC: Trời nắng 

trời mưa 

b. Thí nghiệm về sự 

bốc hơi của nước 

c. Chơi tự do  
 

Hoạt động chiều 

T2 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b.Xem hình ảnh về quê 

hương Hải Dương 

c. Chơi tự chọn 

(MT42)  
 

a. TC: Kéo co 

b. Những quy tắc khi đi 

tham quan 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT46)  
 

a.TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Làm quen câu 

chuyện" Khen các 

cháu” 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT66)  
 

a.TC: Lá và gió 

b. Làm bộ sưu tập 1 số 

HTTN 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

T3 

a.TC: Gieo hạt 

b. Nghe một số bài hát 

trong chủ đề 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT77)  
 

a. TC: Gieo hạt 

b. Làm quen với bài 

thơ: Hồ sen 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT50)  
 

a. TC: Kéo co 

b. Những quy tắc khi 

đi tham quan 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT26)  
 

a.TC: Kéo cưa lừa xẻ 

b. Ôn bài hát: Em yêu 

cây xanh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

T4 

 a.TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Nghe đọc câu 

chuyện "Sự tích Hồ 

Gươm" 

c. Chơi tự chọn 

a.TC: Dung dăng 

dung dẻ. 

b. Đọc bài đồng dao: 

Bàn tay đẹp 

c. Chơi tự chọn 

a.TC: Chi chi chành 

chành 

b. Gấp và chơi với quạt 

giấy. 

c. Chơi tự chọn 



d. Nêu gương cuối 

ngày (MT46)  
 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT50)  
 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

T5 

 a.TC: Trời nắng, rời 

mưa 

b. Giải câu đố về chủ 

đề Quê hương - Đất 

nước  

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT46)  
 

a.TC: Chi chi chành 

chành 

b. Gấp và chơi với 

quạt giấy. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT7)  
 

a.TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Ôn so sánh cao hơn - 

thấp hơn. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

T6 

a.TC: Nu na nu nống 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày/ tuần (MT63)  
 

a.TC: Mưa to mưa nhỏ 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày/ tuần (MT63)  
 

a.TC: Dung dăng 

dung dẻ. 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày/ tuần (MT63)  
 

a.TC: Ôtô và chim sẻ 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày/ tuần  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Quê hương Hải Dương 

yêu dấu  
Đất nước Việt Nam  Bác Hồ kính yêu   

 

 
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỚP 3 tuổi C1  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Nhung- Hoàng Thị Phương  



Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 28/04 đến 02/05 

Tuần 2 

Từ 05/05 đến 09/05 

Tuần 3 

Từ 12/05 đến 16/05 

Tuần 4 

Từ 19/05 đến 23/05 

Chủ đề - Sự kiện  
Quê hương Hải 

Dương yêu dấu  
Đất nước Việt Nam  Bác Hồ kính yêu  

Ôn tập  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Bò chui qua cổng, 

ném xa bằng 2 tay 

(MT5)  

Vận động 

Bật qua vạch, chạy 

nhanh 10m (MT5)  

Vận động 

Đi kiễng gót liên tục 3m 

(MT2)  

Vận động 

Ném trúng đích thẳng 

đứng(cao 1m, xa1m) 

Trò chơi: Đá bóng  

T3 

Làm quen với toán 

Đếm đến 5, nhận 

biết nhóm có 5 đối 

tượng (MT29)  

Âm nhạc 

DH: Yêu Hà Nội 

NH: Quê hương tươi 

đẹp 

TC: Vận động theo 

nhac (MT77)  

Hoạt động tạo hình 

Làm dây hoa trang trí 

lớp mừng sinh nhật Bác 

(Đề tài) (MT79)  

Hoạt động tạo hình 

Đám mây bằng bông  

T4 

Nghỉ 30/4  Văn học 

Thơ: Hồ sen (MT50)  

Văn học 

Truyện: Khen các cháu 

(MT46)  

Văn học 

Truyện : Thánh Gióng  

T5 

 Khám phá 

Đất nước Việt Nam 

diệu kỳ (MT42)  

Rèn kĩ năng 

Kỹ năng chào hỏi người 

lớn  

Khám phá 

Em yêu thủ đô Hà Nội  

T6 

Văn học 

Thơ: Làng em buổi 

sáng  

Làm quen với toán 

LQVT: So sánh thêm 

bớt, tạo sự bằng nhau 

trong phạm vi 5 

(MT30)  

Làm quen với toán 

Tách gộp 2 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 5, 

đếm và nói kết quả 

(MT31)  

Kỹ năng sống 

Kỹ năng quét nhà  



Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

a. Trò chơi: Dung 

dăng dung dẻ 

b. Thăm cánh đồng 

lúa. 

c. Chơi tự do: 

(MT49)  

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Quan sát lá cờ Việt 

Nam. 

c. Chơi tự do: (MT26)  

a. TC: Đua thuyền 

b. Bé xếp Lăng Bác 

c. Chơi tự do. (MT87)  

a.Trò chơi: Thi xem 

đội nào nhanh 

b. Vẽ chùa một cột  

c. Chơi tự do:  

T3 

a. TC: Bóng tròn to 

b. Trò chuyện về địa 

chỉ nhà bé 

c. Chơi tự do:  

a. TC: Cáo và thỏ 

b. Vẽ chùm vải 

c. Chơi tự do: (MT84)  

a. TC: Chìm nổi 

b. Dạo chơi và cảm nhận 

thời tiết mùa hè 

c. Chơi tự do (MT26)  

a. Trò chơi : Đua rết 

b. Làm thí nghiệm cỏ 

có cần ánh sáng 

không? 

c. Chơi tự do.  

T4 

Nghỉ 30/4  a. TC: Cua cắp 

b. Đặc sản HD quê em 

c. Chơi tự do: (MT67)  

a. TC: Bóng tròn to 

b. Bé pha chế màu 

c. Chơi tự do. (MT22)  

a. Trò chơi: Cướp cờ 

b. Bé tập phân loại rác 

c. Chơi tự do.  

T5 

Nghỉ lễ 1/5  a.TC: Đua rết 

b. Bé cùng cô dọn vệ 

sinh 

c. Chơi tự do: (MT13)  

a. Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Trò chuyện về ngày 

sinh nhật Bác 19/5 

c. Chơi tự do. (MT66)  

a. Trò chơi: Cua cắp 

b. Nhặt lá cây xếp ao 

cá Bác Hồ. 

c. Chơi tự do:  

T6 

a. TC:Dung dăng 

dung dẻ 

b. Thăm quan di tích 

lịch sử quốc gia 

Đình Liễu Tràng 

c. Chơi tự do: 

(MT42)  

a. Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Trò chuyện về thủ đô 

Hà Nội 

c. Chơi tự do. (MT49)  

a. TC: Cua cắp 

b. Bé chơi với cát 

c. Chơi tự do (MT63)  

a. Trò chơi: Trời nắng 

trời mưa 

b. Ôn to hơn - nhỏ hơn 

c. Chơi tự do:  

Hoạt động 

chiều 
T2 

a. Trò chơi: Bọ dừa 

đạp xe 

b. Làm quen với bài 

thơ: Làng em buổi 

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Làm quen bài hát: 

Yêu Hà Nội 

a. TC: Kéo cưa lừa xẻ 

b. Xem video về di tích 

lịch sử Côn Sơn 

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Đọc ca dao ca ngợi 

về quê hương 



sáng 

c. Chơi tự chọn:  

d. Nêu gương cuối 

ngày  

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

c. Chơi tự chọn. 

4. Nêu gương cuối 

ngày.  

T3 

a. TC: Lộn cầu vồng 

b. Xem sách ảnh về 

quê hương Hải 

Dương 

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Cây cao, cỏ 

thấp 

b. Làm quen với bài 

thơ: Hồ sen 

c. Chơi tự chọn  

a.Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. T/C về các ngày lễ 

hội bé biết 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

a. Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

b. Chọn hình ảnh đất 

nước Việt Nam trên 

máy tính. 

c. Chơi tự chọn 

4. Nêu gương cuối 

ngày.  

T4 

Nghỉ 30/4  a. Trò chơi: Mát xa tình 

bạn 

b. Nghe một số bài hát 

về thủ đô Hà Nội 

c. Chơi tự chọn 

c. Nêu gương cuối ngày 

(MT74)  

a. Trò chơi: Kéo cưa lừa 

xẻ 

b. Nghe những bài hát 

về Bác Hồ. 

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT85)  

a. Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

b. Ôn phân biệt tay 

phải - tay trái của bản 

thân 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T5 

Nghỉ lễ 1/5  a. TC: Cua cắp 

b. Bé tập gói bánh đậu 

xanh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT63)  

a. TC: Kéo cưa lừa xẻ 

b. Biểu diễn hát múa 

Đêm qua em mơ gặp 

Bác Hồ 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT8)  

a. Trò chơi: Tập tầm 

vông 

b. LQBH: Hòa bình 

cho bé 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T6 

a. Trò chơi: Nu na 

nu nống 

b. Lao động vệ sinh 

a. Trò chơi: Kéo cưa 

lừa xẻ 

b. Lao động vệ sinh 

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Lao động vệ sinh 

a.Trò chơi: Bịt mắt bắt 

dê 

b. Lao động vệ sinh 



c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần  

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày-tuần (MT63)  

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày- 

tuần (MT63)  

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần  

 


